
1 Công ty TNHH Thương mại và DV Bách Đại Dũng 38F-003.14 04/06/2024 03/06/2031 TX4224000240

2 Công ty TNHH Thương mại và DV Bách Đại Dũng 38H-020.88 04/06/2024 03/06/2031 TX4224000241

3 Công ty TNHH Thương mại và DV Bách Đại Dũng 38F-003.47 04/06/2024 03/06/2031 TX4224000243

4 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38E-005.56 18/06/2024 18/06/2026 TX4224000244

5 Công ty CPTV &XL Hoàng Sơn 38E-005.89 25/06/2024 24/06/2031 TX4224000245

6 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38E-006.56 27/06/2024 25/06/2027 TX4224000247

7 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-028.03 27/06/2024 26/06/2026 TX4224000249

8 Công ty CP DVTM Vương Quốc Anh 50F-046.04 20/06/2024 20/06/2031 HĐ4224000065

9 Công ty TNHH TMXD và VT Quảng Hà 38F-001.22 20/06/2024 14/06/2031 HĐ4224000067

10 Công ty TNHH VT Hùng Phước 38F-003.08 27/06/2024 26/06/2028 HĐ4224000068

11 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 37F-003.35 04/06/2024 04/06/2029 CĐ4224000107

12 Công ty CP vận tải HK Huy Hoàng 38H-020.55 04/06/2024 04/06/2031 CĐ4224000109

13 Công ty CP vận tải HK Huy Hoàng 38F-003.15 04/06/2024 04/06/2031 CĐ4224000110

14 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38E-006.19 04/06/2024 04/06/2031 CĐ4224000115

15 Hợp tác xã VTHK Đồng Tâm 38H-027.98 04/06/2024 04/06/2029 CĐ4224000116

16 Công ty TNHH thương mại vận tải Hiếu Viện 38B-012.60 07/06/2024 07/06/2025 CĐ4224000118

17 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38H-028.81 17/06/2024 17/06/2029 CĐ4224000121

18 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38H-028.13 17/06/2024 17/06/2029 CĐ4224000122

PHỤ LỤC 2

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/6/2024 đến 30/6/2024

(Phụ lục kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 7 năm 2024 

của Sở GTVT Hà Tĩnh)

STT

Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt 

hạn phù 

hiêu 

Ghi chú

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng

Phù phiệu xe ta xi



19 Công ty TNHH TM và DVTH Bình Thảo 38F-006.41 21/06/2024 21/06/2031 CĐ4224000123

20 Công ty TNHH Dũng Minh 38B-009.89 24/06/2024 21/06/2031 CĐ4224000126

21 Công ty TNHH Dũng Minh 38B-010.89 24/06/2024 21/06/2031 CĐ4224000127

22 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-020.70 24/06/2024 21/06/2031 CĐ4224000128

23 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-012.14 25/06/2024 24/06/2031 CĐ4224000130
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